CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO CHẾ BẢN CÁC MẪU ĐẶC THÙ
Mã số mô đun: MĐ26
Thời gian mô đun: 60 giờ; 	            (Lý thuyết: 18 giờ; Thực hành: 42 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔ ĐUN:
· Vị trí của mô đun: Là một mô đun được bố trí sau các môn học/mô đun học chung và cơ sở nghề, cần chú ý sau mô đun “Nhâp môn chế bản điện tử”.
· Tính chất của mô đun: Là mô đun chuyên ngành bắt buộc

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:
· Người học nắm được các kiến thức về chế bản các loại ấn phẩm đặc thù
· Rèn luyện cho người học các kĩ năng: 
· Tạo lập và sử dụng đồ họa và các lớp đồ họa. 
· Tạo lập các khuôn dạng cho các ấn phẩm đặc thù 

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số
TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	 Chế bản danh thiếp 
	10
	4
	6
	

	2
	Chế bản nhãn mác hàng hóa 
	10
	4
	6
	

	3
	Chế bản  mẫu  logo
	10
	2
	6
	2

	4
	Phân tích một số  nhãn mác trên thị trường
	10
	4
	6
	

	5
	Phân tích một số  Logo thị trường
	10
	2
	8
	

	6
	Một số kỹ thuật thao tác nâng cao
	10
	2
	6
	2

	Cộng
	60
	18
	38
	4


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành

2. Nội dung chi tiết
Bài 1: Chế bản danh thiếp	Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu của bài: 
Nắm được các yêu cầu đối với danh thiếp, biết các chế bản một danh thiếp theo yêu cầu của khách hàng.
1. Các loại danh thiếp và yêu cầu đối với danh thiếp
2. Chế danh thiếp cá nhân	
3. Chế bản thiếp cưới, thiếp mời	

Bài 2: Chế bản nhãn mác hàng hóa	Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu của bài:
· Nắm được các yêu cầu đối với nhãn mác hàng hóa;
· Biết cách chế bản một số loại nhãn mác hàng hóa. 
1. Các yêu cầu đối với nhãn mác hàng hóa	
2. Chế bản nhãn mác trên túi bao bì	
3. Chễ bản nhãn mác trên chai/lọ
4.  Chế bản nhãn mác trên thùng/hộp	

Bài 3: Chế bản mẫu logo	Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu của bài:
· Nắm được các yêu cầu đối với logo;
· Biết cách tạo ra logo theo yêu cầu của khách hàng
1. Các yêu cầu đối với logo
2. Chế bản logo theo chủ đề 

Bài 4: Phân tích một số nhãn mác hàng hóa trên thị trường	 Thời gian:10 giờ
Mục tiêu của bài:
· Nắm được ưu nhược điểm của một số các nhãn mác trên trường;
· Rút được kinh nghiệm đê nâng cao kỹ năng tạo nhãn mác
1. Phân tích nhãn mác trên túi bao bì
2. Phân tích nhãn mác trên chai/lọ
3. Phân tích nhãn mác trên thùng/hộp

Bài 5: Phân tích một số  Logo thị trường	Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu của bài:
· Phân tích ưu nhược điểm của một số logo;
· Rút được kinh nghiệm để nâng cao kỹ năng trong chế bản logo
1. Phân tích các logo 	
2. Tập tạo/sửa logo theo yêu cầu

Bài 6: Một số kỹ thuật thao tác nâng cao	Thời gian: 10 giờ   
Mục tiêu của bài:
· Nắm được một số kỹ thuật để nâng cao chất lượng chế bản; 
· Biết cách tổ  chức lưu trữ , kế thừa các ấn phẩm đã có.
1. Kỹ thuật chọn màu 
2. Kỹ thuật chèn các đối tượng đồ họa 
3. Kỹ thuật sắp xếp, bố cục 
4. Tổ chức lưu trữ   thư viện các mẫu chế bản

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
1. Vật liệu:
· Giấy in 
· Thước kẻ
2. Dụng cụ và trang thiết bị:
· Máy tính
· Phần mềm: 
· Ventura Publisher
· PageMaker 
· [bookmark: _GoBack]Indesign
3. Học liệu:
Các slide bài giảng Chế bản Điện tử 
4. Nguồn lực khác:
Phòng học lý thuyết và phòng thực hành đủ điều kiện để thực hiện mô đun. 

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
1. Về kiến thức:
Được đánh giá qua các bài tập chế bản với các yêu cầu: 
· Nắm đước sự khác biệt của các loại sản phẩm chế bản
· Biết cách tạo ra ba loại sản phẩm chế bản nêu trong mô đun 
2. Về kỹ năng:
Đánh giá kỹ năng thực hành của người học trong các khâu: Biết vận dụng lý thuyết để chế bản các loại sản phẩm chế bản 
3. Về thái độ:
Cẩn thận, tự giác trong học tập. 

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề 
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:
· Cần rèn luyện kĩ năng soạn thảo, làm chế bản và làm việc với các phần mềm chế bản điện tử;
· Giáo dục tính cẩn thận, tỉ mỷ và chính xác;
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
· Kiến thức về các bộ phận hợp thành một ấn phẩm chế bản điện tử 
· Tạo lập và thay đổi các thẻ định dạng, các tờ bút pháp và một số định dạng đặc biệt được sử dụng trong chế bản điện tử 
4. Sách giáo khoa và tài liệu cần tham khảo:
· Đặng Văn Hưng, Bùi Thế Hồng, Bộ Chương trình Chế bản điện tử Ventura Publisher, TT Tính toán Học Viện Kỹ Thuật Quân sự
· Võ Hiếu Nghĩa, Cẩm nang Chế bản Điện tử từ A đến Z, Hội Tin học TP Hồ Chí Minh 1992
· Bùi Thế Hồng, “Sử dụng một số phần meefmvaf thiết bị văn phòng”, Nhà Xuất bản Tư pháp, 2005
· Adobe FrameMaker, Classroom in a book - 2003

